
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH GIA LAI 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /QĐ-UBND   Gia Lai, ngày          tháng          năm 2022 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực 

hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế 

hoạch và Đầu tƣ, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công Thƣơng và Sở Lao 

động - Thƣơng binh và Xã hội  
 

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về 

kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;  

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, 

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục 

hành chính; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 

136/Tr-SKHĐT ngày 18/8/2022.  
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục gồm 01 thủ tục hành 

chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học 

và Công nghệ, Công Thương, Lao động - Thương binh và Xã hội theo Quyết định 

số 1014/QĐ-BKHĐT ngày 03/6/2022 của Bộ trưởng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về 

việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh 

vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư (Phụ lục kèm theo). 

Điều 2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Công 

Thương, Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm: 

1. Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, 

đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện công khai thủ tục hành chính được Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố, phê duyệt tại Điều 1 của Quyết định này 

theo quy định. 
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2. Căn cứ thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này, các cơ 

quan, đơn vị xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc 

phạm vi đơn vị tiếp nhận hồ sơ, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt 

theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và 

Đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công Thương, Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Cục KSTTHC - Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Sở TTTT (Phòng CNTT); 

- Trung tâm Phục vụ hành chính công; 

- Văn phòng UBND tỉnh (các phòng: 

KTTH, KGVX, HCQT);  

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- Lưu: VT, NC. 

          KT. CHỦ TỊCH 

          PHÓ CHỦ TỊCH 

           

 

 

         Đỗ Tiến Đông 
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PHỤ LỤC 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI TRONG LĨNH VỰC HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA THUỘC THẨM  

QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƢ, SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, SỞ CÔNG THƢƠNG,  

SỞ LAO ĐỘNG - THƢƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:         /QĐ-UBND ngày       tháng     năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh) 
 

 

TT 
Mã số 

TTHC 

Tên thủ tục hành 

chính 

Thời hạn giải 

quyết 
Địa điểm thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

01 2.002418 

Hỗ trợ tư vấn công 

nghệ cho doanh 

nghiệp nhỏ và vừa, hỗ 

trợ phát triển nguồn 

nhân lực, hỗ trợ 

doanh nghiệp nhỏ và 

vừa khởi nghiệp sáng 

tạo và tham gia cụm 

liên kết ngành, chuỗi 

giá trị 

Trong thời hạn 

14 ngày làm 

việc kể từ khi 

nhận đủ hồ sơ 

đề xuất nhu 

cầu hỗ trợ 

doanh nghiệp 

nhỏ và vừa 

- Nộp hồ sơ trực tuyến 

(http://dichvucong.gialai.gov.

vn) hoặc qua dịch vụ bưu 

chính hoặc trực tiếp tại Trung 

tâm phục vụ hành chính công 

(Quầy tiếp nhận của các Sở: 

Kế hoạch và Đầu tư, Khoa 

học và Công nghệ, Công 

Thương, Lao động - Thương 

binh và Xã hội)
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- Địa chỉ: 69 Hùng Vương, 

TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai. 

Không có 

- Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 

số 04/2017/QH14 ngày 12/6/2017 

- Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 

26/8/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành một số điều của Luật hỗ trợ 

doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) 

- Thông tư số 06/2022/TT-BKHĐT ngày 

10/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 

80/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 

2021 của Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

 
                                                           
1
 - Tiếp nhận hồ sơ tại Quầy Sở Kế hoạch và Đầu tƣ đối với các nội dung hỗ trợ nguồn nhân lực thuộc ngành quản lý: Đào tạo kiến thức về khởi sự kinh doanh và quản trị kinh doanh, quản trị 

kinh doanh chuyên sâu về kiến thức Giám đốc điều hành doanh nghiệp (CEO) các DNNVV; quản trị kinh doanh chuyên sâu cho các DNNVV do nữ làm chủ theo quy định tại khoản 1, Điều 14 

Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ; Nâng cao năng lực quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 14 Nghị định số 

80/2021/NĐ-CP của Chính phủ; Hỗ trợ đào tạo trực tiếp tại doanh nghiệp cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế biến các sản phẩm chủ lực của tỉnh theo quy 

định tại khoản 3 Điều 14 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP của Chính phủ.   

- Tiếp nhận hồ sơ tại Quầy Sở Lao động - Thƣơng binh và Xã hội đối với các nội dung hỗ trợ nguồn nhân lực thuộc ngành quản lý: Hỗ trợ tổ chức các khoá đào tạo nghề cho người lao động 

trong các DNNVV theo quy định tại khoản 4 Điều 14 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ. 

- Tiếp nhận hồ sơ tại Quầy Sở Khoa học và Công nghệ đối với các nội dung hỗ trợ công nghệ cho DNNVV theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của chính 

phủ; Hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo như: Hỗ trợ sử dụng cơ sở kỹ thuật, cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung; Hỗ trợ tư vấn sở hữu trí tuệ, khai thác và phát triển tài sản trí tệ; Hỗ trợ thực 

hiện các thủ tục về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng; thử nghiệm, hoàn thiện sản phẩm, mô hình kinh doanh mới; Hỗ trợ công nghệ; Hỗ trợ đào tạo, huấn luyện chuyên sâu; 

Hỗ trợ về thông tin, truyền thông, xúc tiến thương mại, kết nối mạng lưới khởi nghiệp sáng tạo; Hỗ trợ tư vấn về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng; Hỗ trợ thực hiện các thủ 

tục về sản xuất thử nghiệm, kiểm định, giám định, chứng nhận chất lượng theo quy định tại Điều 22 và khoản 4, khoản 5, Điều 25 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ. 

- Tiếp nhận hồ sơ tại Quầy Sở Công Thƣơng đối với các nội dung hỗ trợ DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị như: Hỗ trợ đào tạo; Hỗ trợ nâng cao năng lực liên kết sản xuất và 

kinh doanh; Hỗ trợ thông tin, phát triển thương hiệu, kết nối và mở rộng thị trường theo quy định tại khoản 1, 2, 3 Điều 25 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ. 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=285076
http://dichvucong.gialai.gov.vn/
http://dichvucong.gialai.gov.vn/
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